
I .Tính từ sở hữu (Possessive adjective) và đại từ sở hữu

1.Tính từ sở hữu (Possessive adjective
Tính từ sở hữu thể hiện tính chất sở hữu của người hoặc vật với danh từ đi sau nó. Tính từ sở hữu tùy thuộc chủ sở hữu.
Các tính từ sở hữu cùng với các đại từ nhân xưng (personal pronouns) tương quan như sau:
	Đại từ nhân xưng
	Tính từ sở hữu

	I
	My

	You
	Your

	He
	His

	She
	Her

	It
	Its

	We
	Our

	They
	Their


Các tính từ sở hữu luôn đi trước danh từ mà nó sở hữu và các danh từ này không có mạo từ đi theo.
My mother (Mẹ của tôi), his work (công việc của anh ta), our office (cơ quan của chúng tôi), your good friend (người bạn tốt của bạn)
· He sees his grandmother: Anh ấy thăm bà.
· He sees his grandparents: Anh ấy thăm ông bà.
2 .Đại từ sở hữu (Possessive Pronouns)
	Đại từ sở hữu là từ chỉ sự sở hữu của người hoặc vật với người hoặc một sự vật khác. Đại từ sở hữu được sử dụng để thay thế cho tính từ sở hữu theo sau để tránh lặp lại. (Đại từ sở hữu = Tính từ sở hữu + Danh từ).
	Eg:	This is my pen and that isyours. (yours = your pen)
	Her shirt is new, and mine is old. (mine = my shirt)
	Tim is a friend ofmine.
	Bảng liệt kê đại từ nhân xưng chủ ngữ, tính từ sở hữu và đại từ sở hữu









	Đại từ nhân xưng chủ ngữ
	Tính từ sở hữu(kèm theo danh từ)
	Đại từ sở hữu(đứng 
Một mình)
	Tân ngữ(đứng sau động từ
	Nghĩa

	I
	my
	mine
	me
	của tôi

	you
	your
	yours
	you
	của bạn/các bạn

	we
	our
	ours
	us
	của chúng tôi

	they
	their
	theirs
	them
	của họ

	he
	his
	his
	him
	của anh ấy

	she
	her
	hers
	her
	của cô ấy

	it
	its
	its
	it
	của nó

	Lan
	Lan’s
	Lan’s
	Lan
	

	
	
	
	
	



II. Using “and”/ “or” for listing: Sử dụng and hoặc or để liệt kê.
1. We use “and” to join two or more nouns in a positive sentence
I like English and music.
I like English, math and music.
2. We use “or” to join two or more nouns in a negative sentence: sử dụng or đrr nối hai hoặc nhiều danh từ trong câu phủ định.
I don’t like English or music.
I don’t like English, math or music.

III. Using “like” to talk about school activities
1. We use “like + verb-ing”: đọng từ sau like luôn sử dụng ở dạng đuôi ING để nói về các hoạt động tại trường học.
I like doing outdoor activities.
I like speaking English.
2. Verbs of liking + V-ing
	Chúng ta sử dụng động từ dạng V-ing đằng sau những động từ chỉ sự thích/ ghét sau.
	Thích
	Ghét

	like
	hate

	love
	dislike

	enjoy	
	



	Ví dụ:
	He likes playing sports at recess.
	She hates working overtime.

Task 1. Complete the table:



	Verb
	Verb-ing
	Meaning

	1. sing
	
	

	2. draw
	
	

	3. cut
	
	

	4. read
	
	

	5. dance
	
	

	6. get
	
	

	7. act
	
	

	8. paint
	
	

	9. sign
	
	

	10. listen
	
	

	11. swim
	
	

	12. read
	
	

	13. happen
	
	

	14. play
	
	

	15. join
	
	


Task 2. Read the sentences. Underline the correct words. 




	
	1.	Have you got _________ pen, or would you like to borrow _________?
	A. your – mine	B. yours – my	C. yours – mine
	2.	Jane’s voice is good. _________ is good, too.
	A. I	B. my	C. mine
	3.	_________ cat is adorable. _________ is adorable too.
	A. Your – My	B. Your – Mine	C. Yours – Mine
	4.	My face looks like _________ face.	
	A. she	B.her	C. hers
	5.	It’s not _________ fault. It’s_________. 
	A. your – mine	B. yours – mine	C. your – my
	6.	Jim’s car was parked here. _________ parked _________ car here too.
	A. I – mine	B. I – my	C. my – mine
	7.	I know Louis is _________ friend. He’s also a friend of _________.
	A. your – my	B. your – I	C. your – mine
	8.	I lost my pencil. Can I have one of _________?
	A. your	B. you	C. yours
	9.	This is not _________ car. _________ is black. 
	A. my – My	B. my – Mine	C.my – I
	10.	Has the cat had _________ food?	
	A. its	B. it	C.him
 Task 3. Underline the correct words.




1. I like art, English, and/or music.
2. What's your favorite subject? Mine/ Yours is biology.
3. Do you like play/playing sports?
4. The book's by/on Harper Lee.
5. I think the book is/are very exciting.
6. I like dancing/danceing. I want to sign up for a dance class.
7. Do you know where my bag is?
Hmm, is that mine/yours?
8. I don't like draw/drawing. 
Task 4. Complete the sentences, using the -ing form of the verbs in the box.


tidy	fly	take	watch	cook	make	wait	read	play	go

1.	Do you fancy _____________ out this evening?
2.	I like _____________ tennis at the weekend.
3.	Jim enjoys	_____________ photos of himself and his friends.
4.	Ann’s father doesn’t like _____________ ice hockey on TV.
5.	My mother hates _____________, so we eat out every often.
6.	Do you like _____________ pottery?
7.	She dislikes _____________ her room every day.
8.	My niece loves _____________ adventure books.
9.	I can’t stand _____________ for buses in the rain.
10.	They detest _____________, so they usually travel by train or coach.



IV . GIỚI TỪ- MẠO TỪ.

*Articles: “a, an and the”
1. Cách dùng A/an
- Dùng trước danh từ đếm được ở số ít.
- Dùng a khi danh từ bắt đầu bằng phụ âm.
- Dùng an khi danh từ bắt đầu bằng nguyên âm. (nguyên âm a, o, i, e, u)
- Dùng a hay an ta căn cứ vào cách phát như: a union, an uncle, an hour,...
* Lưu ý sử dụng a/an để nói về người, vật, nghề nghiệp.
Ví dụ: - He’s a teacher.
           - He works as a teacher.
* Khi mô tả về tóc: hair
Danh từ hair luôn ở dạng số ít và không có mạo từ đứng trước.
Ví dụ: - She has a long nose.
           - He’s got dark hair.
Không dùng a/an trong các trường hợp: Với danh từ không đếm được, với sở hữu, sau kind of, sort of: rice/ my book/ kind of tree.

2 Cách dùng The
 
“The” được dùng trước danh từ số ít và danh từ số nhiều khi danh ừ đó đã được xác định.
Ví dụ: - The dog that bit me ran away.
           - I was happy to see the policeman who saved my cat.
           - I saw the elephant at the zoo.
* Lưu ý: trong những trường hợp sau ta dùng One mà không dùng a/an
- Trong sự so sánh đối chiếu với “another” hay “other” (s).
Ví dụ: - One boy wants to play football, but the others want to play volleyball.
	(Một cậu thì thích chơi bóng đá nhưng những cậu khác lại thích chơi bóng rổ.)
- Dùng One day với nghĩa: một ngày nào đó.
Ví dụ: - One day I’ll meet her again. (Một ngày nào đó mình sẽ gặp lại cô ấy.)
- Dùng với hundred và thousand khi ta muốn thông báo một con số chính xác.
Ví dụ: - How many are there? About a hundred?
	- Exactly one hundred and three.
	(Có bao nhiêu? Khoảng một trăm phải không? Chính xác là một trăm linh ba.)
- Ta dùng only one và just one.
Ví dụ: - We have got plenty of sausages, but only one egg.
	(Chúng ta có rất nhiều xúc xích nhưng chỉ còn một quả trứng.)



* Prepositions of  time
In + CÁC BUỔI TRONG NGÀY, THÁNG ,NĂM , THẾ KỶ
(in the mornng/ in july…)
At + giờ /christmas 
ON + ngày và tháng đi cùng / ngày / thứ


* Prepositions of place
- Next to: bên cạnh. A tall handsome man sat next to me on the plane to Ha Noi.
- Between: ở giữa. I am sitting between Ha and Lan.
- Opposite: đối diện. His house is opposite a bookstore.



	Giới từ

	1. Next to/ beside (bên cạnh)

	2. Between (ở giữa)

	3. Opposite/ 
across from
(đối diện với)

	4. Near/ close to (gần đó)

	5. In (trong, ở)

	6. On (trên, có bế mặt tiếp xúc)

	7. At (ở)

	8. In front of 
(phía trước)

	9. Behind 
(đằng sau)

	10. Above/ over 
(ở trên, cao hơn)

	11. Under/ below 
(ở dưới, thấp hơn)

	12. From 
(từ nơi nào đó)

	13. Inside 
(bên trong)

	14. Outside 
(bên ngoài)

	15. Among 
(ở giữa nhiều vật)

	16. Against
(tựa vào)

	17. Across 
(bên kia)

	18. Around 
(xung quanh)

	19. down (xuống)

	20. up (lên trên)



